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Phụ lục VI

	CÁC NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VÀO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

ĐƯỢC THỰC HIỆN LỒNG GHÉP GẮN VỚI CÁC KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH BAN HÀNH: 
(Thực hiện lồng ghép theo: Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thủy sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 12765/KH-UBND ngày 18/10/2021về Chương trình Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai đến 2025; 
Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 phê duyệt kế hoạch phát triển nuôi tôm càng xanh tỉnh Đồng Nai;
Kế hoạch số 14523/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021).
Kinh phí đã được duyệt theo các kế hoạch này, không xin kinh phí bổ sung, thực hiện lồng ghép

(Kèm theo Quyết định số 1116 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đvt: Triệu đồng

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số
lượng
	 Đơn giá 
(triệu đồng) 
	Tổng cộng
	Ngân sách tỉnh 
(Thực hiện lồng ghép theo các KH: 12765/KH-UBND ngày 18/10/2021, 14523/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021, Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 …đã được phê duyệt)
	Vốn dân, DN
	Ngân sách huyện
	 
Năm 2022
	 
Năm 2023
	 
Năm 2024
	 
Năm 2025
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Nguồn NS tỉnh
	Nguồn NS huyện
	Vốn khác
	Tổng
	Nguồn NS tỉnh
	Nguồn NS huyện
	Vốn khác
	Tổng
	Nguồn NS tỉnh
	Nguồn NS huyện
	Vốn khác
	Tổng
	Nguồn NS tỉnh
	Nguồn NS huyện
	Vốn khác
	

	1
	Thực hiện xây dựng, đánh giá các vùng nuôi (THT/HTX/Trang trại/Nông hộ...) đạt Chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản.
	12 mô hình gắn với 10 vùng nuôi (THT/Nhóm hộ nuôi,...)
	 
	 
	5.581,40
	                3.945,92 
	1.635,48
	 
	1.618,20
	1.081,16
	0,00
	537,04
	1.500,90
	1.093,22
	0,00
	407,68
	1.530,20
	1.042,16
	0,00
	488,04
	932,10
	729,38
	0,00
	202,72
	Nguồn kinh phí 
sự nghiệp nông nghiệp

	a
	Hỗ trợ áp dụng đối với cơ sở nuôi tôm càng xanh theo phương thức thâm canh trong ao đất gắn với vùng nuôi được cấp GCN đủ điều kiện ATTP.
	5 mô hình gắn với 3 vùng nuôi (THT/Nhóm hộ nuôi,..)
	 
	 
	3.462,50
	                 2.307,50 
	1.155,00
	 
	1.363,50
	901,50
	0,00
	462,00
	735,50
	504,50
	0,00
	231,00
	1.363,50
	901,50
	0,00
	462,00
	 
	 
	 
	 
	Nguồn kinh phí 
sự nghiệp nông nghiệp

	b
	Hỗ trợ áp dụng đối với cơ sở nuôi tôm càng xanh theo phương thức nuôi bán thâm canh trong ao gắn với vùng nuôi được cấp GCN đủ điều kiện ATTP
	2 mô hình gắn với 2 vùng nuôi (THT/Nhóm hộ nuôi,...)
	 
	 
	1.021,40
	                   818,12 
	203,28
	 
	 
	 
	 
	 
	510,70
	409,06
	0,00
	101,64
	 
	 
	 
	 
	510,70
	409,06
	0,00
	101,64
	Nguồn kinh phí 
sự nghiệp nông nghiệp

	c
	Hỗ trợ áp dụng đối với cơ sở nuôi tôm càng xanh theo phương thức luân canh tôm càng xanh - lúa gắn với vùng nuôi được cấp GCN đủ điều kiện ATTP.
	3 mô hình gắn với 3 vùng nuôi (THT/Nhóm hộ nuôi,..)
	 
	 
	764,10
	                     538,98 
	225,12
	 
	254,70
	179,66
	0,00
	75,04
	254,70
	179,66
	0,00
	75,04
	 
	 
	 
	 
	254,70
	179,66
	0,00
	75,04
	Nguồn kinh phí 
sự nghiệp nông nghiệp

	d
	Hỗ trợ áp dụng đối với cơ sở nuôi tôm càng xanh theo phương thức nuôi xen canh tôm càng xanh - lúa gắn với vùng nuôi được cấp GCN đủ điều kiện ATTP.
	2 mô hình gắn với 2 vùng nuôi (THT/Nhóm hộ nuôi,..)
	 
	 
	333,40
	                     281,32 
	52,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,70
	140,66
	0,00
	26,04
	166,70
	140,66
	0,00
	26,04
	Nguồn kinh phí 
sự nghiệp nông nghiệp

	2
	Ứng dụng, phát triển các hình thức nuôi tôm cá thương phẩm hiệu quả cao, bền vững với môi trường gắn với đảm bảo ATTP.
	
	 
	 
	34.528,99
	12.902,03
	21.626,98
	 
	6.587,81
	2.501,23
	0,00
	4.086,59
	11.994,11
	4.474,56
	0,00
	7.519,56
	11.160,91
	4.164,56
	0,00
	6.996,36
	4.786,15
	1.761,67
	0,00
	3.024,49
	 

	a
	Nuôi tôm thẻ 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ cao kết hợp xử lý nước thải - chất thải theo phương pháp ao sinh học kết hợp ao lắng và hệ thống Biogas.
	Cơ sở
	3
	1.801,66 
	5.404,99
	2.218,69
	3.186,30
	 
	1.801,66 
	739,563
	0
	1.062,10 
	  1.801,66 
	739,563
	0
	1062,1
	  1.801,66 
	739,563
	0
	1062,1
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Xây dựng mô hình nuôi cá bè ứng dụng công nghệ tiên tiến vào SX phù hợp với điều kiện nuôi cá bè của tỉnh.
	Cơ sở
	8
	2.286,55 
	18.292,40
	6.653,34
	11.639,08
	 
	2.286,55
	831,67
	0,00
	1.454,89 
	6.859,65
	2.495,00
	0,00
	4.364,66
	6.859,65
	2.495,00
	0,00
	4.364,66
	2.286,55
	831,67
	0,00
	  1.454,89 
	 

	c
	Nuôi thủy sản thâm canh ứng dụng công nghệ 4.0 kiểm soát môi trường nuôi tự động.
	Cơ sở
	13
	     833,2 
	10.831,60
	4.030,00
	6.801,60
	 
	2.499,60
	930,00
	0,00
	1.569,60
	3.332,80
	1.240,00
	0,00
	2.092,80
	2.499,60
	930,00
	0,00
	1.569,60
	2.499,60
	930,00
	0,00
	1.569,60
	 

	
	Tổng cộng
	
	
	
	40.110,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


